MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

	      

          Cấp độ

Chủ đề
	Số câu
	Nhận biết


	Số Điểm
	Thông hiểu


	Số Điểm
	Vận dụng 
	Số Điểm
	Tổng điểm

	1.Đại số
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 1: Thu gọn biểu thức
	2
	2 câu
	2 điểm
	
	
	
	
	2 điểm

	Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử
	3
	3 câu
	2,5 điểm
	
	
	
	
	2,5 điểm

	Bài 3: Cộng, trừ phân thức đại số
	2
	 1 câu
	0,75 điểm
	1 câu
	1,25 điểm
	
	
	2 điểm

	2.Hình học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 4: Tính độ dài đoạn thằng, chứng minh hình học
	3
	1 câu
	1 điểm
	1 câu
	1 điểm
	1 câu
	0,5 điểm
	2,5 điểm

	3.Toán thực tế:

Bài 5: ứng dụng diện tích đa giác
	1
	
	
	
	
	1 câu
	1 điểm
	1 điểm

	Tổng
	11
	7 câu
	6,25 điểm
	2 câu
	2,25 điểm
	2 câu
	1,5 điểm
	10 điểm


UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS Tân Túc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

( ĐỀ CHÍNH THỨC )

Môn : Toán – Khối : 8

Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2điểm). Thu gọn đa thức

(x+1)2 + 4.(x+2)

 (x-2)2 + (x+1)(x-3)

Bài 2: ( 2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 
[image: image1.wmf]2
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b) x2 + 6x + 9

c) 
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Bài 3: ( 2 điểm) Tính và thu gọn 
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Bài 4: ( 2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi E là trung điểm của BC.

Biết AB = 6 cm, AC = 8cm. Tính độ dài AE

Gọi K là điểm đối xứng của A qua E. Chứng minh tứ giác ABKC là hình chữ nhật .

Kẻ EI vuông góc với AC tại I. Gọi H là điểm đối xứng của E qua I.  

Chứng minh tứ giác AECH là hình thoi

Bài 5: (1 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 8 m. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch bông hình vuông cạnh 50dm.Tính số gạch cần sử dụng để lát cái nền nhà? 

…..Hết…..

	Bài
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	Thu gọn đa thức

(x +1)2 + 4.(x+2)

=x2 +2x+1+4x+8

= x2+6x+9

(x-2)2 + (x+1)(x-3)

=x2-4x+4+x2-3x+1x-3

=2x2-6x+1
	0,25 x 2

0,25 x 2

0,25 x 3

0,25

	
2
	 Phân tích đa thức thành nhân tử
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       b) x2 + 6x + 9

       = x2 + 2.x.3 + 32
       = (x + 3)2
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	Tính và thu gọn
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	0,25 x 3
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[image: image9.png]m





Tính độ dài AE
Xét 
[image: image10.wmf]ABC

D

 vuông tại A ta có:

BC2 = AB2 + AC2 ( đ/l Pytago )

BC2 = 62 + 82 

BC2 = 100 

BC = 10 (cm)

Xét 
[image: image11.wmf]ABC

D

 vuông tại A có AE là đường trung tuyến
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Chứng minh tứ giác ABKC là hình chữ nhật .
Xét ABKC ta có:

E là trung điểm BC (gt)

E là trung điểm AK ( K là đối xứng của A qua E )

Nên ABKC là hình bình hành

Mà 
[image: image13.wmf]0
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[image: image14.wmf]ABC
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 vuông tại A) 

Do đó ABKC là hình chữ nhật

Chứng minh tứ giác AECH là hình thoi

Ta có: 
[image: image15.wmf]ABAC
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AB// EI

Mà E là trung điểm của BC

Nên I là trung điểm của AC

Xét AECH ta có

I là trung điểm EH ( H là đối xứng của E qua I )

I là trung điểm AC (cmt)

Nên AECH là hình bình hành

Mà  
[image: image16.wmf]()
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Do đó AECH là hình thoi
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	Đổi 50dm = 0,5 m

Diện tích nền nhà

5 . 8 = 40 (m2)

Diện tích viên gạch

0,5 . 0,5 = 0,25 ( m2)

Số viên gạch cần sử dụng

40 : 0,25 = 160 (viên)
	0,25

0,25

0,25

0,25


UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS Tân Túc

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022

ĐỀ DỰ PHÒNG

Môn : Toán – Khối : 8

Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2điểm). Thu gọn đa thức

(x +1)2 + 5.(x+2)

(x-3)2 + (x-2)(x+1)

Bài 2: ( 2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 
[image: image17.wmf]2
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b) x2 + 8x + 16

c) 
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Bài 3: ( 2 điểm) Thu gọn đa thức sau
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Bài 4: ( 2,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại P. Gọi E là trung điểm của MN.

Biết PM = 9 cm, PN = 12cm. Tính độ dài PE

Gọi K là điểm đối xứng của P qua E. Chứng minh tứ giác PMKN là hình chữ nhật .

Kẻ EI vuông góc với PN tại I. Gọi H là điểm đối xứng của E qua I.  

Chứng minh tứ giác PENH là hình thoi

Bài 5: (1 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 5 m. Người ta lát nền nhà bằng những viên gạch bông hình vuông cạnh 50 cm.Tính số gạch cần sử dụng để lát cái nền nhà? 

…..Hết…..

	Bài
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	Thu gọn đa thức

(x +1)2 + 5.(x+2)

=x2 +2x+1+5x+10

= x2+7x+11

(x-3)2 + (x-2)(x+1)

= x2-6x+9+x2+x-2x-2

=2x2-7x+7
	0,25 x 2

0,25 x 2

0,25 x 3

0,25

	
2
	 Phân tích đa thức thành nhân tử
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b) x2 + 8x + 16

= x2 + 2.x.4 + 42
= (x + 4)2
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	3
	Tính và thu gọn
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a)Tính độ dài PE
Xét 
[image: image26.wmf]PMN

D

 vuông tại P ta có:

MN2 = PM2 + PN2 ( đ/l Pytago )

MN2 = 92 + 122 

MN2 = 225 

MN = 15 (cm)

Xét 
[image: image27.wmf]PMN

D

 vuông tại P có PE là đường trung tuyến
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b)Chứng minh tứ giác PMKN là hình chữ nhật .
Xét PMKN ta có:

E là trung điểm MN (gt)

E là trung điểm PK ( K là đối xứng của P qua E )

Nên PMKN là hình bình hành

Mà 
[image: image29.wmf]0
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[image: image30.wmf]PMN

D

 vuông tại P) 

Do đó PMKN là hình chữ nhật

Chứng minh tứ giác PENH là hình thoi

Ta có: 
[image: image31.wmf]MPPN
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MP// EI

Mà E là trung điểm của MN

Nên I là trung điểm của PN

Xét PENH ta có

I là trung điểm EH ( H là đối xứng của E qua I )

I là trung điểm PN (cmt)

Nên PENH là hình bình hành

Mà  
[image: image32.wmf]()
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Do đó PENH là hình thoi
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	5
	Đổi 50cm = 0,5 m

Diện tích nền nhà

5 . 7 = 35 (m2)

Diện tích viên gạch

0,5 . 0,5 = 0,25 ( m2)

Số viên gạch cần sử dụng

35 : 0,25 = 140 (viên)
	0,25

0,25

0,25

0,25
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